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---------------------------------------------------------------------------------------------------
📌 QUY ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ HỆ SỐ ĐIỂM ĐỂ WEB APP TỰ ĐỘNG CHẤM:
1. PHẦN I (20 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn A,B,C,D): Mỗi câu đúng được 0.25 điểm (Tổng 5.0 điểm).
2. PHẦN II (2 câu trắc nghiệm Đúng/Sai): Mỗi câu gồm 4 ý a, b, c, d. Đúng 1 ý: 0.1 đ | Đúng 2 ý: 0.25 đ | Đúng 3 ý: 0.5 đ | Đúng 4 ý: 1.0 đ (Tổng 2.0 điểm).
3. PHẦN III (3 câu trả lời ngắn): Mỗi câu đúng được 1.00 điểm (Tổng 3.0 điểm).

Câu 1: Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào (Input Device) của máy tính? [Điểm: 0.5]
A. Bàn phím
B. Màn hình
C. Loa
D. Máy in
· Đáp án đúng: A
Câu 2: Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra (Output Device) của máy tính? [Điểm: 0.5]
A. Chuột
B. Máy quét (Scanner)
C. Màn hình
D. Micro
· Đáp án đúng: C
Câu 3: Đơn vị đo dung lượng thông tin cơ bản nhỏ nhất trong máy tính là gì? [Điểm: 0.5]
A. Byte
B. Bit
C. Megabyte
D. Gigabyte
· Đáp án đúng: B
Câu 4: 1 Kilobyte (KB) tương đương với bao nhiêu Byte? [Điểm: 0.5]
A. 1000 Byte
B. 1024 Byte
C. 1048576 Byte
D. 512 Byte
· Đáp án đúng: B
Câu 5: Bộ phận nào sau đây đóng vai trò là "bộ não" điều khiển mọi hoạt động của máy tính? [Điểm: 0.5]
A. RAM
B. Bộ xử lý trung tâm (CPU)
C. Ổ cứng SSD
D. Nguồn điện (PSU)
· Đáp án đúng: B
Câu 6: Bộ nhớ nào sau đây sẽ bị mất toàn bộ dữ liệu khi tắt nguồn điện? [Điểm: 0.5]
A. Ổ cứng HDD
B. Bộ nhớ RAM
C. Ổ cứng SSD
D. Thẻ nhớ USB
· Đáp án đúng: B
Câu 7: Phần mềm nào sau đây là một hệ điều hành? [Điểm: 0.5]
A. Microsoft Word
B. Windows 11
C. Google Chrome
D. Scratch
· Đáp án đúng: B
Câu 8: Phần mềm nào sau đây là trình duyệt web dùng để truy cập Internet? [Điểm: 0.5]
A. Google Chrome
B. Photoshop
C. Excel
D. Powerpoint
· Đáp án đúng: A
Câu 9: Mạng Internet là gì? [Điểm: 0.5]
A. Mạng kết nối các máy tính trong một phòng học
B. Mạng máy tính toàn cầu kết nối hàng triệu thiết bị
C. Một trang web chứa thông tin văn bản
D. Phần mềm soạn thảo văn bản trực tuyến
· Đáp án đúng: B
Câu 10: Mật khẩu nào sau đây được coi là có độ bảo mật mạnh nhất? [Điểm: 0.5]
A. 12345678
B. nguyenvanA
C. Nbk@2026!Ht
D. abcdefgh
· Đáp án đúng: C
PHẦN II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai (4 câu - [Điểm: 1.0đ/câu])
Câu 1: Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu về thiết bị phần cứng máy tính:
a) RAM là bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn kể cả khi mất điện -> SAI
b) Ổ đĩa cứng (SSD/HDD) lưu trữ hệ điều hành và các phần mềm cài đặt -> ĐÚNG
c) Màn hình cảm ứng vừa đóng vai trò là thiết bị vào vừa là thiết bị ra -> ĐÚNG
d) Máy in là thiết bị vào dùng để thu nhận hình ảnh vào máy tính -> SAI
Câu 2: Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu về an toàn thông tin và bảo mật:
a) Đặt mật khẩu trùng với ngày tháng năm sinh là cách đặt mật khẩu an toàn -> SAI
b) Không nên bấm vào các đường link lạ được gửi từ người không quen biết -> ĐÚNG
c) Bật tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) giúp tăng cường bảo mật tài khoản -> ĐÚNG
d) Phần mềm diệt virus có thể tự động ngăn chặn tuyệt đối 100% mọi rủi ro trên mạng mà người dùng không cần cảnh giác -> SAI
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu - [Điểm: 1.00đ/câu])
Câu 1: Viết tên viết tắt (gồm 3 chữ cái tiếng Anh) của bộ vi xử lý trung tâm máy tính? [Điểm: 1.00]
· Đáp án: CPU
Câu 2: Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu tạm thời trong máy tính sẽ bị xoá sạch khi tắt điện có tên viết tắt tiếng Anh là gì (gồm 3 chữ cái)? [Điểm: 1.00]
· Đáp án: RAM
Câu 3: Một Byte (1 B) gồm bao nhiêu bit ghép lại? [Điểm: 1.00]
· Đáp án: 8

